
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 89, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VINSTONE

0107014326

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

2. Bốc xếp hàng hóa 5224

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, véc ni, gạch xây, ngói, cát, đá, sỏi, 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

6. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình bằng 
gốm, sứ, thủy tinh;

4759(Chính)

9. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(trừ loại Nhà nước cấm)

4761

10. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

11. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ loại Nhà nước cấm)

4764

12. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VINSTONE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINSTONE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915015111
Email: gachda3d.vn ; vinstone.vn

Fax:
Website:
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1.888.000.000 VNĐ

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, karaoke)

5610

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, máy xây dựng; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện; 
máy móc, thiết bị công nghiệp;

4659

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ; tranh, ảnh, tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ) trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4773

18. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(trừ loại Nhà nước cấm)

4774

19. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh, hoa tươi và cây cảnh 
lưu động hoặc tại chợ;

4789

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

22. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Đại lý du lịch 7911

29. Điều hành tua du lịch 7912

30. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

31. (Đối với ngành nghề có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động 
sản xuất kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VIỆT BẮC

Khu Chợ Đầu Đê, Xã 
Tiến Thịnh, Huyện 
Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

944.000.000 50,00 013116856

2NGUYỄN 
VĂN 
VƯỢNG

Thôn 2, Xã Thạch Đà, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

944.000.000 50,00 013235517

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VIỆT BẮC Nam

15/08/1986 Kinh Việt Nam

013116856
29/08/2008 Công an thành phố Hà Nội 

Khu Chợ Đầu Đê, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 15, ngõ 91/158/26, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
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